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BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH________

Số: 109/2010/TT-BTC

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản 
lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 

số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Thanh 

tra viên và cộng tác viên;
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về mẫu thẻ thanh tra 

và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết 
định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, 
sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/
QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: 

1. Điểm c, thuộc mục 2, phần I. Mẫu thẻ thanh tra được sửa đổi, bổ sung 
như sau:

c) Mã số thẻ thanh tra 
- Mã số thẻ thanh tra đối với thanh tra viên thuộc Bộ Tài chính có các ký hiệu 

phân biệt và nhận biết rõ thanh tra Bộ, thanh tra Tổng cục, thanh tra Cục, thanh tra 
viên (chữ in hoa, khổ chữ 10);

+ Thanh tra viên thuộc Bộ Tài chính có mã số chung là A16 (mã số cơ quan Bộ 
Tài chính, quy định tại Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV ngày 30/8/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định Danh mục mã số các cơ quan Nhà nước); 

+ Thanh tra theo các chuyên ngành gồm mã số của Bộ Tài chính, thêm 01 chữ 
cái đầu tên gọi của ngành: Thuế (T), Hải quan (H), Chứng khoán (C), Dự trữ (D), 
Kho bạc (K), Bảo hiểm (B);



106 CÔNG BÁO/Số 491 + 492 ngày 16-8-2010

+ Thanh tra các Cục có mã số theo ngành và có thêm mã số địa phương, nơi cơ 
quan Cục đặt trụ sở (mã số địa phương theo quy định tại Quyết định số 93/2005/
QĐ-BNV ngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

+ Số thứ tự thanh tra viên có 03 số (bắt đầu từ 001); đánh số theo cơ quan, đơn 
vị (Thanh tra Bộ, Tổng cục, Cục).

- Mã số Thẻ Thanh tra cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị như sau:

+ Thanh tra Bộ Tài chính: A16 - số thứ tự thanh tra viên.

+ Thanh tra ủy ban Chứng khoán: A16 - C - số thứ tự thanh tra viên. 

+ Thanh tra Thuế: Tổng cục: A16 - T - số thứ tự thanh tra viên; Thanh tra Cục: 
A16 - T - mã số tỉnh - số thứ tự thanh tra viên.

+ Thanh tra Hải Quan: Tổng cục: A16 - H - số thứ tự thanh tra viên; Thanh tra 
Cục: A16 - H - mã số tỉnh - số thứ tự thanh tra viên.

+ Thanh tra Dự trữ: Tổng cục A16 - D - số thứ tự thanh tra viên; Thanh tra Cục: 
A16 - D - mã số tỉnh - số thứ tự thanh tra viên.

+ Thanh tra Kho bạc: Kho bạc Nhà nước A16 - K - số thứ tự thanh tra viên; 
Thanh tra Kho bạc tỉnh: A16 - K - mã số tỉnh - số thứ tự thanh tra viên. 

+ Thanh tra Bảo hiểm: Cục quản lý giám sát Bảo hiểm A16 - B - số thứ tự thanh 
tra viên.

2. Điểm a, thuộc mục 1, phần II. Quản lý thẻ thanh tra được sửa đổi, bổ 
sung như sau:

- Hồ sơ cấp thẻ thanh tra:

+ Công văn đề nghị cấp thẻ (kèm theo danh sách trích ngang) của thủ trưởng cơ 
quan quản lý trực tiếp thanh tra viên.

+ 01 phiếu Thanh tra viên và quyết định bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên.

+ 02 ảnh cá nhân (khổ 3 x 4) chụp kiểu Chứng minh thư.

+ Thẻ thanh tra đã được cấp (trường hợp Thanh tra viên được bổ nhiệm vào 
ngạch thanh tra viên cao hơn hoặc chuyển công tác sang lĩnh vực thanh tra khác 
thuộc Bộ Tài chính).

3. Mục 2, phần II. Quản lý thẻ thanh tra được sửa đổi, bổ sung như sau:
- Thu hồi thẻ thanh tra:

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp 
Thanh tra viên ra quyết định thu hồi thẻ thanh tra của các Thanh tra viên thuộc mình 
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quản lý (tại Thanh tra Bộ là Chánh Thanh tra Bộ; tại Tổng cục là Tổng cục trưởng; 
tại Cục là Cục trưởng). 

+ Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp Thanh tra viên có trách nhiệm thu hồi thẻ 
thanh tra, cắt góc, nộp về cơ quan Thanh tra cấp trên; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc 
Bộ tập hợp nộp về Thanh tra Bộ Tài chính kèm theo Quyết định thu hồi thẻ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các quy 
định khác tại Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Quy định mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh 
tra thuộc Bộ Tài chính không được sửa đổi tại Thông tư này vẫn giữ nguyên hiệu 
lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ 
Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh


